
a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Biện pháp cai nghiện ma túy tự 
nguyện được thực hiện tại gia đình, cộng 
đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện 
pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực 
hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

QUY TRÌNH CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy năm  
2021 quy định:

1. Xác định tình trạng nghiện ma túy 
được thực hiện đối với người thuộc trường hợp 
sau đây:

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử 
dụng trái phép chất ma túy;

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
không có nơi cư trú ổn định;

c) Người đang trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 
năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy;

d) Người đang trong thời gian quản lý 

sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng 
trái phép chất ma túy;

đ) Người tự nguyện xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

2. Công an cấp xã nơi phát hiện người 
thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, 
c và d khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

“
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực

thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022”

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG 
NGHIỆN MA TÚY

Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy năm 
2021 quy định:

1. Xác định tình trạng nghiện ma túy 
được thực hiện đối với người thuộc trường 
hợp sau đây:

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử 
dụng trái phép chất ma túy;

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
không có nơi cư trú ổn định;

c) Người đang trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 
năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy;

d) Người đang trong thời gian quản lý 
sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng 
trái phép chất ma túy;

đ) Người tự nguyện xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

2. Công an cấp xã nơi phát hiện người 
thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, 
c và d khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ 
sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

3. Trường hợp công an cấp huyện, công 
an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện hoặc trong 
quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm 
pháp luật mà phát hiện trường hợp quy định 
tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này thì 
cơ quan công an đang thụ lý lập hồ sơ đề 
nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

4. Khi có kết quả xác định tình trạng 
nghiện ma túy, cơ sở y tế có trách nhiệm gửi 
ngay kết quả đến cơ quan đề nghị, người 
được xác định tình trạng nghiện ma túy.

5. Người được đề nghị xác định tình 
trạng nghiện ma túy có quyền và trách 
nhiệm sau đây:

a) Được bảo đảm danh dự, nhân phẩm; 
hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng cai và 
các bệnh kèm theo trong thời gian xác định 
tình trạng nghiện ma túy;

b) Chấp hành, nội quy, quy chế của cơ sở 
xác định tình trạng nghiện ma túy; khai báo 
trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sử 
dụng ma túy, các biểu hiện của việc sử dụng 
ma túy;

c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc cha, 
mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp 
pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
tuổi quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 
1 Điều này khi nhận được kết quả xác định 
là nghiện ma túy có trách nhiệm đăng ký cai 
nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại 

Điều 28 của Luật này hoặc đăng ký điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế trong trường hợp nghiện các 
chất dạng thuốc phiện với Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú.

6. Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 
túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 
chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác 
định tình trạng nghiện ma túy.

8. Nhà nước bảo đảm kinh phí xác định 
tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp 
quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 
Điều này - xã hội; thúc đẩy phát triển vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

CÁC BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm  
2021 quy định:

1. Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:Quảng Ninh – 2022

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT  
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT  
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021

(Tờ 1)

Luật này quy định về phòng, chống ma túy; 
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai 
nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia 
đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma 
túy; quản lý nhà nước và hợp ác quốc tế về 
phòng, chống ma túy.

(Điều 1, Luật Phòng, chống ma túy)



a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Biện pháp cai nghiện ma túy tự 
nguyện được thực hiện tại gia đình, cộng 
đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện 
pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực 
hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

QUY TRÌNH CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy năm  
2021 quy định:

1. Xác định tình trạng nghiện ma túy 
được thực hiện đối với người thuộc trường hợp 
sau đây:

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử 
dụng trái phép chất ma túy;

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
không có nơi cư trú ổn định;

c) Người đang trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 
năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy;

d) Người đang trong thời gian quản lý 

sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng 
trái phép chất ma túy;

đ) Người tự nguyện xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

2. Công an cấp xã nơi phát hiện người 
thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, 
c và d khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

“
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực

thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022”

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG 
NGHIỆN MA TÚY

Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy năm 
2021 quy định:

1. Xác định tình trạng nghiện ma túy 
được thực hiện đối với người thuộc trường 
hợp sau đây:

a) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử 
dụng trái phép chất ma túy;

b) Người sử dụng trái phép chất ma túy 
không có nơi cư trú ổn định;

c) Người đang trong thời gian bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 
năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy;

d) Người đang trong thời gian quản lý 
sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng 
trái phép chất ma túy;

đ) Người tự nguyện xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

2. Công an cấp xã nơi phát hiện người 
thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, 
c và d khoản 1 Điều này tập hồ sơ đề nghị cơ 
sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng 
nghiện ma túy.

3. Trường hợp công an cấp huyện, công 
an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện hoặc trong 
quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm 
pháp luật mà phát hiện trường hợp quy định 
tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này thì 
cơ quan công an đang thụ lý lập hồ sơ đề 
nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

4. Khi có kết quả xác định tình trạng 
nghiện ma túy, cơ sở y tế có trách nhiệm gửi 
ngay kết quả đến cơ quan đề nghị, người 
được xác định tình trạng nghiện ma túy.

5. Người được đề nghị xác định tình 
trạng nghiện ma túy có quyền và trách 
nhiệm sau đây:

a) Được bảo đảm danh dự, nhân phẩm; 
hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng cai và 
các bệnh kèm theo trong thời gian xác định 
tình trạng nghiện ma túy;

b) Chấp hành, nội quy, quy chế của cơ sở 
xác định tình trạng nghiện ma túy; khai báo 
trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sử 
dụng ma túy, các biểu hiện của việc sử dụng 
ma túy;

c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc cha, 
mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp 
pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 
tuổi quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 
1 Điều này khi nhận được kết quả xác định 
là nghiện ma túy có trách nhiệm đăng ký cai 
nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại 

Điều 28 của Luật này hoặc đăng ký điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế trong trường hợp nghiện các 
chất dạng thuốc phiện với Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cư trú.

6. Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 
túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 
chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác 
định tình trạng nghiện ma túy.

8. Nhà nước bảo đảm kinh phí xác định 
tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp 
quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 
Điều này - xã hội; thúc đẩy phát triển vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

CÁC BIỆN PHÁP CAI NGHIỆN MA TÚY

Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm  
2021 quy định:

1. Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:


